
Stt Sản Phẩm
Xuất

 xứ
Kích thước mm ĐVT Đơn giá Ghi chú

TQ 1220x1830x12mm tấm 930,000        có sẵn(ghi, kem, kem đậm, 2 màu vân gỗ)

TQ 1530x1830x12mm tấm 1,320,000     có sẵn(ghi, kem, kem đậm, 2 màu vân gỗ)

TQ 1220x2440x12mm tấm 1,450,000     đặt hàng 25 ngày

TQ 1830x1830x12mm tấm 1,600,000     đặt hàng 25 ngày

TQ 1530x2440x12mm 1,850,000     đặt hàng 25 ngày

TQ 1830x2440x12mm 2,200,000     đặt hàng 25 ngày

TQ 1830x3660x12mm 3,400,000     đặt hàng 25 ngày

2 TQ 1220x1830x15mm tấm 1,400,000     có sẵn(ghi, kem)

TQ 1530x1830x15mm tấm 1,680,000     đặt hàng 25 ngày

TQ 1220x2440x15mm 1,750,000     đặt hàng 25 ngày

TQ 1530x1830x18mm tấm 1,950,000     có sẵn (ghi)

TQ 1530x2440x18mm tấm 2,350,000     đặt hàng 25 ngày

TQ 1220x1830x18mm tấm 1,600,000     

3 TQ 1220x1830x8mm tấm 800,000        ghi, kem

1220x2440x8mm tấm 1,050,000     có sẵn (ghi)

4 TQ 1220x2440x4mm tấm 540,000        có sẵn (ghi, kem)

TQ 1220x2440x3mm tấm 460,000        đặt hàng 25 ngày

1220x3050x2mm tấm 450,000        có sẵn

TQ 1220x2440x2mm tấm 350,000        có sẵn (kem)

TQ 1530x3050x12.7mm 3,850,000    đặt hàng 25 ngày

TQ 1530x3660x12.7mm 4,650,000    đặt hàng 25 ngày

TQ 1530x3050x18mm 4,850,000    đặt hàng 25 ngày

TQ 1530x3660x18mm 5,750,000    đặt hàng 25 ngày

ĐL 1830x2240x12mm tấm 4,800,000 đặt hàng 35 ngày

ĐL 1830x3660x12mm tấm 7,100,000 đặt hàng 35 ngày

Lưu ý:

CÔNG TY CỔPHẦN XNK COMPACT SÀI GÒN
Đc: Số 47, đường HT05,P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM

www.compacthpl.com  -  www.phukienvachvesinh.com  -  www.laminate.cc       

Email: minhvt179@gmail.com. Hotline: Mr.Minh 0902 98 90 95

Tấm Compact HPL,  chịu 

nước hoàn toàn , chịu ăn 

mòn hóa chất, chống nấm 

mốc

(màu vân gỗ tăng 5%)

6
Tấm Compact Grade 

Formica  USA  (Solid 

1

1. Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%; còn nhiều kích cỡ, độ dày, màu sắc khác nữa.

Công Ty Cổ Phần XNK COMPACT

Giám đốc

Nguyễn Văn Luận 

2. Giao hàng tại kho bên bán

3. Ưu tiên giảm giá cho những đơn hàng mua cả tấm, nhôm và phụ kiện inox

Bảng Giá  Compact 12mm

Tấm compact chịu axit 

H2SO4 đậm đặc (chỉ có 

màu đen, màu ghi, màu 

xanh hoặc màu xám tro)


